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Tóm tắt 

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định kỹ thuật xử lý 

mẫu cấy thích hợp cho sự nhân chồi của 3 giống dâu tây. Thí 

nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 nhân tố 

gồm giống dâu tây (giống Mỹ Đá, giống Mỹ Hương, giống dâu 

Pháp) và nhân tố kỹ thuật xử lý mẫu cấy (để nguyên chồi, cắt hết lá 

của chồi, cắt hết lá và tạo vết thương ở đỉnh ngọn chồi) với 3 lần lặp 

lại. Môi trường nuôi cấy là môi trường MS (Murashige and Skoog, 

1962), bổ sung sucrose (30 g/l), benzyl adenine (0,3 mg/l) và agar (8 

g/l). Kết quả thí nghiệm cho thấy kỹ thuật xử lý cắt hết lá và tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi sẽ mang lại hiệu quả cao nhất trong việc 

tăng số lượng chồi ở cả 3 giống dâu tây thí nghiệm. Sự nhân chồi 

của giống dâu Mỹ Hương được đánh giá tốt hơn giống dâu Mỹ Đá 

và dâu Pháp. 

Abstract 

The aim of this research to determine suitable explant 

treatment techniques for shoot multiplication of three strawberry 

cultivars. The experiment was arranged by Randomized Complete 

Design (RCD), two factors were strawberry cultivars (My Da 

cultivar, My Huong cultivar, dau Phap cultivar) and explant 

treatment techniques (no cutting, leaves cutting, leaves cutting and 

shoot tip wounding) with three replicates. Culture medium was MS 

medium (Murashige and Skoog, 1962), supplemented with sucrose 

(30 g/l), benzyl adenine (0,3 mg/l) and agar (8 g/l). The results of 

experiment showed that leaves cutting and shoot tip wounding 

technique would bring the hightest efficiency in increasing the 

number of shoots for all of three strawberry cultivars. Shoot 

multiplication of My Huong cultivar was the greatest among these 

three strawberry cultivars.. 

1. GIỚI THIỆU 

Cây dâu tây (Fragaria spp.) là loại 

cây ăn quả giàu dinh dưỡng, rất có lợi 

cho sức khỏe con người. Toàn thân và 

quả dâu tây có tính mát, có tác dụng 

thanh nhiệt. Quả dâu tây cung cấp nhiều 

loại chất khoáng như Ca, K, P, Mg, Fe 

và nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể con 

người như vitamin A, vitamin B và 

vitamin C. Bên cạnh đó, trong quả dâu 

tây còn có chất fisetin, có tác dụng chống 

oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị lão 
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hóa [5]. Quả dâu tây còn là nguồn cung 

cấp ellagic acid, một chất có khả năng 

hạn chế được bệnh ung thư [7]. Sản 

phẩm sử dụng từ quả dâu tây rất đa dạng. 

Ngoài việc được sử dụng ở dạng tươi, 

quả dâu tây còn được dùng làm rượu 

vang, mứt, các loại kem, sữa tươi tiệt 

trùng, tạo hương thơm cho các loại bánh 

mứt. Do đó, nhu cầu tiêu thụ của quả dâu 

tây ngày càng được gia tăng. Chính vì 

vậy, nhu cầu canh tác cây dâu tây ngày 

càng được mở rộng.  

Cây dâu tây thường được nhân giống 

truyền thống bằng cách tách thân bò và 

tách cây con từ thân chính. Phương pháp 

nhân giống này cho hệ số nhân giống 

không cao, cây con dễ bị nhiễm một số 

bệnh từ cây mẹ.  

Một ứng dụng quan trọng trong nuôi 

cấy mô là vi nhân giống. Ưu điểm của 

phương pháp này là tiềm năng sản xuất 

nhanh, sử dụng rất ít nguồn mẫu ban đầu 

[3].  

Việc nghiên cứu nhân giống cây dâu 

tây bằng phương pháp vi nhân giống đã 

được thực hiện nghiên cứu quy trình 

nhân giống cây dâu tây Mỹ Đá tại Đà Lạt 

bởi Văn Thị Như Ngọc (2004). Giống 

dâu tây Mỹ Đá có đặc tính hơi chua. 

Ngoài ra, nhiều giống dâu tây chất lượng 

tốt như giống Mỹ Hương (ngọt và thơm), 

giống dâu Pháp (rất thơm). Tuy nhiên, 

chúng chưa được nhân giống với số 

lượng lớn.  

Một số nghiên cứu khác như nhân 

giống cây dâu tây in vitro sạch bệnh vi 

rút xoắn lá và bệnh vi rút vàng mép lá 

[4], nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều 

hòa sinh trưởng trong nhân giống in vitro 

cây dây tây [12]. Nhìn chung, các nghiên 

cứu này chỉ thực hiện tạo chồi dâu tây từ 

mô lá, mầm ngủ trên đốt thân rồi chuyển 

chồi sang giai đoạn tạo rễ mà bỏ qua giai 

đoạn nhân chồi. Trong nhân giống cây 

dâu tây in vitro, giai đoạn nhân chồi là 

rất quan trọng cần được nghiên cứu 

nhằm gia tăng hệ số nhân giống, cho 

phép tạo ra số lượng lớn cây giống trong 

thời gian ngắn.  

Việc xử lý mẫu cấy thích hợp giúp 

gia tăng sự tiếp xúc của mẫu với môi 

trường nuôi cấy để hấp thu dinh dưỡng 

tốt hơn; hạn chế sản sinh auxin, hạn chế 

ưu thế ngọn của thân chính tạo điều kiện 

cho sự hình thành và phát triển của các 

chồi phụ. Kỹ thuật xử lý mẫu cấy có vai 

trò quyết định rất lớn đến sự thành công 

trong nhân giống in vitro nên cần được 

nghiên cứu. 

  Vì vậy, nghiên cứu “Ảnh hưởng 

của kỹ thuật xử lý mẫu cấy lên sự nhân 

chồi của ba giống dâu tây (Fragaria spp.) 

in vitro” được thực hiện nhằm xác định 

kỹ thuật xử lý mẫu cấy thích hợp giúp 

nhân nhanh chồi cây dâu tây in vitro. 

Đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho 

những nghiên cứu để tối ưu hóa các kỹ 

thuật giúp nhân nhanh giống trên từng 

loại cây trồng khác nhau. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vật liệu: Cây dâu tây in vitro trong 

chai thủy tinh có chứa môi trường nuôi 

cấy của 3 giống dâu tây (giống Mỹ Đá, 

giống Mỹ Hương và giống dâu Pháp) 

được nhân giống và lưu giữ tại phòng 

Sinh học Phân tử và Chọn tạo Giống cây 

trồng của Viện Sinh học Tây Nguyên. 

Các chồi dâu tây có chiều cao trung bình 

25-30 mm, có từ 4-5 lá phát sinh từ nuôi 

cấy mô lá cây dâu tây in vitro được sử 

dụng làm nguồn mẫu cho nghiên cứu. 

Hóa chất: Các khoáng đa lượng 

(Merck), khoáng vi lượng (Merck) được 

dùng để pha môi trường MS (Murashige 
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and Skoog, 1962); chất điều hòa sinh 

trưởng benzyl adenine (BA)-(Merck). 

2.2. Phương pháp 

Thí nghiệm được tiến hành trong 

điều kiện nhiệt độ phòng 25 ± 2
o
C, thời 

gian chiếu sáng 10 giờ/ngày với cường 

độ 2.500-3.000 lux, ẩm độ trung bình 

70-75%. 

Môi trường nuôi cấy của thí nghiệm 

là môi trường MS (Murashige and 

Skoog, 1962). Các chất bổ sung: sucrose 

(30 g/l), benzyl adenine (0,3 mg/l) và 

agar (8 g/l).  

Môi trường nuôi cấy được điều 

chỉnh pH từ 5,7-5,8. 70 ml môi trường 

được rót vào trong các chai thủy tinh 500 

ml và được hấp khử trùng ở 121
o
C trong 

20 phút. 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức 

hoàn toàn ngẫu nhiên, hai nhân tố: nhân 

tố giống dâu tây (giống Mỹ Đá, giống 

Mỹ Hương, giống dâu Pháp) và nhân tố 

kỹ thuật xử lý mẫu cấy (để nguyên chồi, 

cắt hết lá của chồi, cắt hết lá và tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi). Thí nghiệm 

gồm 9 nghiệm thức, 3 lần lặp lại. Mỗi 

lần lặp lại là 15 chai, mỗi chai cấy 1 

mẫu.  

Chọn các chồi dâu tây in vitro của 

ba giống dâu tây thí nghiệm, có chiều 

cao trung bình cao 25-30 mm, có 4-5 lá. 

Thực hiện xử lý các chồi dâu tây trước 

khi cấy vào các chai thủy tinh có chứa 

môi trường tương ứng với 3 kỹ thuật xử 

lý mẫu khác nhau: 

Kỹ thuật để nguyên chồi hay no 

cutting: Để nguyên chồi dâu tây và cấy 

chồi vào chai chứa môi trường.  

Kỹ thuật cắt hết lá của chồi hay 

leaves cutting: Dùng dao cấy cắt hết lá 

của chồi, sau đó cấy chồi vào chai chứa 

môi trường.  

Kỹ thuật cắt hết lá và tạo vết thương 

ở đỉnh ngọn chồi hay leaves cutting and 

shoot tip wounding: Dùng dao cấy cắt 

hết lá và dùng mũi dao cấy chích vào 

đỉnh ngọn chồi (chích 1 lần, chích trực 

diện vào đỉnh ngọn chồi sao cho thủng 

đỉnh ngọn chồi), sau đó cấy chồi vào 

chai chứa môi trường.  

Chỉ tiêu theo dõi:  

+ Thời gian tạo chồi mới (ngày sau khi 

cấy): Được ghi nhận khi có khoảng 50% 

số mẫu phát sinh chồi trên mỗi lần lặp lại 

(khi có 7-8 mẫu phát sinh chồi trên mỗi 

lần lặp lại). 

+ Tỷ lệ (%) tạo chồi mới: 

Tỷ lệ (%) tạo chồi mới  =  Số mẫu 

tạo chồi mới/Tổng số mẫu  x 100. 

+ Số chồi mới tạo (chồi): Được ghi 

nhận bằng cách đếm số chồi mới (chồi có 

chiều cao ≥ 5,00 mm) trên từng mẫu cấy 

của mỗi lần lặp lại.  

+ Chiều cao chồi (mm):  Được đo từ 

phần gốc đến chóp lá cao nhất của chồi 

bằng thước có độ chính xác đến 1 

millimet, mỗi lần lặp lại đo 30 chồi. 

Ghi nhận chỉ tiêu sau 10 tuần nuôi cấy 

(trừ chỉ tiêu thời gian phát sinh chồi mới). 

Phân tích số liệu 

Các số liệu thu thập được tính trung 

bình và tiến hành phân tích phương sai 

ANOVA để đánh giá sự khác biệt giữa 

các nghiệm thức. Các giá trị trung bình 

được so sánh bằng phương pháp kiểm 

định Duncan ở mức ý nghĩa 1% và 5%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý mẫu 

cấy lên thời gian tạo chồi mới, số chồi 

mới tạo thành trong điều kiện in vitro 

của ba giống dâu tây 

Thời gian tạo chồi mới 
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Kết quả ghi nhận sau 10 tuần nuôi 

cấy cho thấy, cả 9 nghiệm thức đều có 

khả năng phát sinh chồi mới khi được 

nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung 

sucrose (30 g/l),  benzyl adenine (0,3 

mg/l) và agar (8 g/l). Tỷ lệ (%) tạo chồi 

của tất cả các nghiệm thức là 100%. Tuy 

nhiên, thời gian tạo chồi mới thay đổi 

theo từng giống và kỹ thuật xử lý mẫu 

cấy khác nhau lên mẫu ban đầu trước khi 

nuôi cấy của 3 giống dâu Mỹ Đá, Mỹ 

Hương và dâu Pháp (Bảng 1). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý 

mẫu cấy lên thời gian tạo chồi mới (ngày 

sau khi cấy) của 3 giống dâu tây 

 Giống  
Kỹ thuật xử lý mẫu cấy Trung 

bình NC LC LCSTW 

Mỹ Đá 15,0cd 13,6e   11,4g 13,3b 

Mỹ 

Hương 
14,6de 12,4f 10,7g 12,6b 

Dâu 

Pháp 
23,8a 18,3b 15,9c 19,3a 

Trung 

bình 
17,8a 14,8b 12,7c  

F(giống) = ** 

F(kỹ thuật xử lý mẫu cấy) = ** 

F(tương tác) = ** 

CV (%) = 5,1 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng 1 cột có 

cùng mẫu tự theo sau không khác biệt ở mức ý nghĩa 

1% qua phép thử Duncan. NC: để nguyên chồi, LC: 

cắt hết lá của chồi, LCSTW: cắt hết lá và tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi. 

Kết quả phân tích ở Bảng 1 cho 

thấy, thời gian tạo chồi mới khác biệt rất 

có ý nghĩa về thống kê giữa 3 giống dâu 

tây thí nghiệm. Thời gian tạo chồi mới 

đạt thấp nhất ở giống Mỹ Hương (12,8 

ngày sau khi cấy) và cao nhất là ở giống 

dâu Pháp (19,3 ngày sau khi cấy). 

Kỹ thuật xử lý mẫu cấy ảnh hưởng 

rất có ý nghĩa lên thời gian tạo chồi mới 

của chồi dâu tây được nuôi cấy trong 

điều kiện in vitro. Kỹ thuật cắt hết lá và 

tạo vết thương ở đỉnh ngọn chồi cho thời 

gian tạo chồi mới nhanh nhất (12,7 ngày 

sau khi cấy) và khác biệt rất có ý nghĩa 

về thống kê so với thời gian tạo chồi mới 

của 2 kỹ thuật xử lý mẫu còn lại. Thời 

gian tạo chồi mới của chồi dâu tây khi để 

nguyên chồi nuôi cấy là lâu nhất (17,8 

ngày sau khi cấy). Qua đó cho thấy, việc 

thực hiện xử lý mẫu chồi dâu tây trước 

khi nuôi cấy sẽ giúp thúc đẩy nhanh quá 

trình phát sinh chồi mới.   

Thời gian tạo chồi mới ở các nghiệm 

thức tương tác giữa giống và kỹ thuật xử 

lý mẫu cấy khác biệt rất có ý nghĩa về 

thống kê. Thời gian tạo chồi mới biến 

thiên trong khoảng từ 10,7-23,8 (ngày 

sau khi cấy). Đối với dâu tây giống dâu 

Pháp ứng với kỹ thuật để nguyên chồi là 

lâu nhất (23,8 ngày sau khi cấy) và khác 

biệt rất có ý nghĩa so với các nghiệm 

thức còn lại. Đối với dâu tây giống Mỹ 

Hương (10,7 ngày sau khi cấy) và giống 

Mỹ Đá (11,4 ngày sau khi cấy) được xử 

lý bằng kỹ thuật cắt hết lá và tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi là tương đương 

nhau và thấp hơn so với các nghiệm thức 

còn lại.  

Trong 3 kỹ thuật xử lý mẫu, kỹ thuật 

cắt hết lá và tạo vết thương ở đỉnh ngọn 

chồi giúp rút ngắn thời gian phát sinh 

chồi mới tốt nhất ở cả 3 giống dâu tây. 

Chính việc cắt hết lá kết hợp với tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi đã góp phần 

hạn chế ưu thế ngọn của chồi dâu tây 

một cách tối hảo, qua đó kích thích quá 

trình phát sinh các chồi bên. 

Số chồi mới tạo thành 

Kết quả phân tích ở Bảng 2 cho thấy, 

nhân tố giống và kỹ thuật xử lý mẫu cấy 

ảnh hưởng rất có ý nghĩa lên số chồi mới 

tạo thành. Số chồi mới tạo thành từ chồi 
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dâu tây giống Mỹ Hương đạt cao nhất 

(16,3 chồi) và khác biệt rất có ý nghĩa về 

thống kê so với số chồi mới tạo thành từ 

chồi dâu tây giống Mỹ Đá (12,3 chồi) và 

giống dâu Pháp (12,7 chồi). Số chồi mới 

tạo thành từ chồi dâu tây được xử lý bằng 

kỹ thuật cắt hết lá và tạo vết thương ở đỉnh 

ngọn chồi trước khi nuôi cấy là cao nhất 

(22,2 chồi) và khác biệt rất có ý nghĩa về 

thống kê so với số chồi mới tạo thành ứng 

với kỹ thuật cắt hết lá của chồi (14,4 chồi) 

và để nguyên chồi (4,6 chồi). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý 

mẫu cấy lên số chồi mới tạo thành 

(chồi) của 3 giống dâu tây 

Giống 
Kỹ thuật xử lý mẫu cấy  Trung  

bình    NC LC CLSTW 

Mỹ Đá 4,7d 12,2c 19,9b 12,3b 

Mỹ 

Hương 
4,7d 18,3b 25,8a 16,3a 

Dâu 

Pháp 
4,3d 12,8c 21,0b 12,7b 

Trung 

bình 
4,6c 14,4b 22,2a  

F(giống) = ** 

F(kỹ thuật xử lý mẫu cấy) = ** 

 F(tương tác) = * 

CV (%) = 12,9 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng 1 cột có 

cùng mẫu tự theo sau không khác biệt ở mức ý nghĩa 

1% và 5% qua phép thử Duncan. Chỉ tiêu ghi nhận 

sau 10 tuần nuôi cấy. NC: để nguyên chồi, LC: cắt hết 

lá của chồi, LCSTW: cắt hết lá và tạo vết thương ở 

đỉnh ngọn chồi. 

Số chồi mới tạo thành ở các nghiệm 

thức tương tác giữa giống và kỹ thuật xử 

lý mẫu cấy khác biệt có ý nghĩa về thống 

kê. Số chồi mới tạo thành biến thiên từ 

4,3-25,8 (chồi). Số chồi mới tạo thành từ 

chồi dâu tây của giống dâu Pháp ứng với 

kỹ thuật để nguyên chồi là thấp nhất (4,3 

chồi). Số chồi mới tạo thành từ chồi dâu 

tây giống Mỹ Hương ứng với kỹ thuật 

cắt hết lá và tạo vết thương ở đỉnh ngọn 

chồi đạt nhiều nhất (25,8 chồi) và khác 

biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức 

còn lại.  

Kết quả nghiên cứu của thí nghiệm 

cho thấy kỹ thuật cắt hết lá và tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi mang lại hiệu 

quả nhất trong việc tăng số lượng chồi ở 

cả 3 giống dâu tây.  

Trịnh Xuân Vũ và ctv. (1976) cho 

rằng đỉnh sinh trưởng và lá là nơi sản 

sinh ra auxin, một nhóm chất điều hòa 

sinh trưởng không chỉ có tác dụng kích 

thích sự sinh trưởng của tế bào mà còn 

được vận chuyển xuống phía dưới, gây 

kìm hãm sự sinh trưởng của các chồi 

bên. Do đó, loại bỏ lá và hạn chế việc 

sản sinh auxin từ đỉnh sinh trưởng thông 

qua việc cắt hết lá và tạo vết thương ở 

đỉnh ngọn chồi sẽ kích thích các mầm 

bên ở giữa nách lá và thân phát triển 

thành những chồi mới. 

3.2. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý mẫu 

cấy lên chiều cao của chồi dâu tây 

trong điều kiện in vitro của ba giống 

dâu tây 

Kết quả phân tích Bảng 3 cho thấy, 

ảnh hưởng của nhân tố giống và kỹ thuật 

xử lý mẫu cấy rất có ý nghĩa lên chiều 

cao chồi dâu tây in vitro. Chiều cao chồi 

của giống dâu Mỹ Đá đạt 31,0 mm, 

tương đương với chiều cao chồi của 

giống dâu Mỹ Hương (30,7 mm) nhưng 

khác biệt rất có ý nghĩa với chiều cao 

chồi của giống dâu Pháp (26,1 mm). Khả 

năng vươn chồi của giống dâu Pháp là 

thấp nhất. Bên cạnh đó, chiều cao của 

chồi đạt cao nhất khi để nguyên chồi 

nuôi cấy (32,9 mm) và khác biệt rất có ý 

nghĩa về thống kê so với sử dụng kỹ 

thuật cắt hết lá của chồi và kỹ thuật cắt 

hết lá và tạo vết thương ở đỉnh ngọn chồi 
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trước khi nuôi cấy. Việc cắt hết lá và tạo 

vết thương ở đỉnh ngọn chồi trước khi 

nuôi cấy sẽ kích thích phát sinh chồi 

nhiều hơn chính vì vậy chiều cao chồi 

(25,1 mm) thấp hơn so với 2 kỹ thuật 

còn lại.  

 

Bảng 3. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý 

mẫu cấy lên chiều cao chồi (mm) của 3 

giống dâu tây 

  Giống 
Kỹ thuật xử lý mẫu cấy Trung 

bình      NC  LC LCSTW 

Mỹ Đá 34,4a 32,4b 2 26,2d 31,0a 

Mỹ 

Hương 
34,9a 31,6b 25,6d 30,7a 

Dâu 

Pháp 
29,4c 25,4d 23,6e 26,1b 

Trung 

bình 
32,9a 29,8b 25,1c 

 

F(giống) = ** 

F(kỹ thuật xử lý mẫu cấy) = ** 

F(tương tác) = ** 

CV (%) = 2,8 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng 1 cột có 

cùng mẫu tự theo sau không khác biệt ở mức ý nghĩa 

1%  qua phép thử Duncan. Chỉ tiêu ghi nhận sau 10 

tuần nuôi cấy. NC: để nguyên chồi, LC: cắt hết lá của 

chồi, LCSTW: cắt hết lá và tạo vết thương ở đỉnh 

ngọn chồi. 

Chiều cao chồi ở các nghiệm thức 

tương tác giữa giống và kỹ thuật xử lý 

mẫu cấy khác biệt rất có ý nghĩa về 

thống kê. Chiều cao chồi biến thiên trong 

khoảng từ 23,6-34,9 mm. Chiều cao chồi 

của giống Mỹ Hương ứng với kỹ thuật để 

nguyên chồi đạt (34,9 mm), tương đương 

với chiều cao chồi của giống Mỹ Đá ứng 

với kỹ thuật này (34,4 mm) nhưng khác 

biệt rất có ý nghĩa về thống kê so với 

chiều cao chồi của các nghiệm thức còn 

lại. Chiều cao chồi của giống dâu Pháp 

ứng với kỹ thuật cắt hết lá và tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi đạt thấp nhất 

(23,6 mm). Điều này có thể là do giống 

dâu Pháp sinh trưởng kém hơn 2 giống 

Mỹ Đá và Mỹ Hương. Theo Eunju and 

Margaret (2003), kiểu di truyền có ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng của chồi in 

vitro. Ngoài ra, kỹ thuật cắt hết lá và tạo 

vết thương ở đỉnh ngọn chồi đã hạn chế 

ưu thế ngọn của chồi, kích thích phát 

sinh nhiều chồi phụ mới hơn so với 2 kỹ 

thuật còn lại. Tuy nhiên, số lượng chồi 

phát sinh trên mẫu có tương quan nghịch 

với chiều cao của chồi do sự cạnh tranh 

về dinh dưỡng giữa các chồi. Điều này 

phù hợp với kết quả nghiên cứu của 

Trương Thị Diệu Hiền và ctv. (2007) 

trên cây Torenia (Torenia Fournieri L.). 

Qua kết quả nghiên cứu ảnh hưởng 

của kỹ thuật xử lý mẫu cấy lên khả năng 

nhân chồi của cây dâu tây trong điều 

kiện in vitro cho thấy, khả năng nhân 

chồi của cây dâu tây phụ thuộc vào nhân 

tố giống, kỹ thuật xử lý mẫu cấy và 

tương tác giữa nhân tố giống với kỹ thuật 

xử lý mẫu cấy. Giống Mỹ Hương có khả 

năng nhân chồi cao nhất so với giống Mỹ 

Đá và giống dâu Pháp. Kỹ thuật cắt lá và 

tạo vết thương ở đỉnh ngọn chồi có hiệu 

quả tốt nhất cho quá trình nhân chồi của 

cây dâu tây. Chồi dâu tây của giống Mỹ 

Hương ứng với kỹ thuật cắt lá và tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi có khả năng 

nhân chồi cao nhất, chồi xanh, khỏe và 

đạt độ đồng đều hơn so với các nghiệm 

thức còn lại (Hình 1). 

Kết quả nghiên cứu này cũng phù 

hợp với một số nghiên cứu về ảnh hưởng 

của nhân tố giống và kỹ thuật xử lý mẫu 

cấy lên khả năng nhân giống in vitro của 

một số loài. Chow et al. (1992) cho rằng 

khả năng nhân giống của bảy giống hoa 

thủy tiên (Narcissus) được cải thiện khi 

các cụm chồi được cắt ngắn, bỏ hết lá 



No. 09/2020 Journal of Science, Tien Giang University 

-46- 

(severe cutting). Severe cutting có tác 

dụng loại bỏ ưu thế ngọn đồng thời giúp 

tăng khả năng tạo chồi và phát triển của 

lá. Nghiên cứu của Nhut et al. (2005) 

cho thấy các chồi của cây Lan Hài 

(Paphiopedilum delenatii) không có khả 

năng tái sinh chồi nếu không được gây 

vết thương. Việc gây vết thương bằng 

cách cắt hết rễ và dùng vật nhọn chích 3-

4 lần vào phần gốc cây con là điều kiện 

tiên quyết đối với sự hình thành chồi. 

Các tế bào tại phần bị gây tổn thương có 

thể đã phản ứng dễ dàng hơn với các tác 

nhân kích thích có trong môi trường nuôi 

cấy, qua đó kích thích phân hóa các cơ 

quan mới, hình thành chồi bất định.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Chồi dâu tây Mỹ Hương sau 10 tuần 

nuôi cấy ở ba kỹ thuật xử lý mẫu cấy khác nhau 

Ghi chú: A: Cụm chồi dâu tây được tạo ứng với kỹ 

thuật để nguyên chồi, B: Cụm chồi dâu tây được tạo 

ứng với kỹ thuật cắt hết lá của chồi, C: Cụm chồi dâu 

tây được tạo ứng với kỹ thuật cắt hết lá và tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi. 

Việc hạn chế tính ưu thế ngọn 

thường được áp dụng trong ngành sản 

xuất hoa kiểng và nhân giống ex vitro 

thông qua việc cắt tỉa cành lá, đốn phớt 

hay đốn đau. Ngược lại, trong nhân 

giống in vitro, hầu hết các nhà nghiên 

cứu đều sử dụng các chất điều hòa sinh 

trưởng cytokinin để giúp hạn chế tính ưu 

thế ngọn và gia tăng hệ số nhân chồi. 

Tuy nhiên, nghiên cứu của Eunju and 

Margaret (2003) cho thấy sự sinh trưởng 

của các chồi in vitro trên môi trường có 

nồng độ cytokinin cao thường có một số 

hiện tượng bất thường như hiện tượng 

thủy tinh thể, biến dị về kiểu hình. Do 

đó, nghiên cứu các kỹ thuật xử lý mẫu 

cấy nhằm giúp hạn chế sử dụng 

cytokinin nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả 

nhân chồi và chất lượng chồi cũng như 

chất lượng của cây cấy mô là vấn đề 

mới, cần được nghiên cứu nhiều hơn nữa 

trong nhân giống in vitro.  

4. KẾT LUẬN 

Kỹ thuật xử lý cắt hết lá và tạo vết 

thương ở đỉnh ngọn chồi thích hợp nhất 

cho sự nhân chồi cây dâu tây in vitro của 

ba giống Mỹ Đá, Mỹ Hương và dâu 

Pháp. Sử dụng kỹ thuật này trước khi 

nuôi cấy giúp rút ngắn thời gian tạo chồi 

và kích thích tạo chồi mới nhiều hơn 

(nhân nhanh chồi) so với để nguyên chồi 

và cắt hết lá của chồi.  

Giống dâu tây Mỹ Hương có khả 

năng nhân chồi tốt hơn giống Mỹ Đá và 

dâu Pháp trong điều kiện thí nghiệm. 
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